
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Tầng 14, Số 169 Nguyễn Ngọc Vũ, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

15/06/20213. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH ĐẾ VƯƠNG NAM

0109671119

STT Tên ngành Mã ngành

1. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết: Đại lý bán hàng hóa, môi giới mua bán hàng hóa (Trừ 
hoạt động môi giới bảo hiểm, chứng khoán; trừ hoạt động đấu 
giá)

4610

2. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: - Xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa.
(Trừ hoạt động đấu giá)

8299

3. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp 4653

4. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (động 
cơ điện, thiết bị khác dùng trong mạch điện);  -Bán buôn máy 
móc, thiết bị y tế; -Bán buôn máy móc, thiết bị phục vụ ngành 
xông hơi, xoa bóp; -Bán buôn máy móc, thiết bị công nghiệp.

4659

5. Giáo dục khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Dịch vụ hướng dẫn đào tại kỹ năng, đào tạo ngoại 
ngữ, đào tạo tin học, đào tạo thẩm mỹ (Phun xăm, chăm sóc 
da, làm nail, tạo mẫu, làm đẹp...) đào tạo quản lý, đào tạo nghề

8559

6. Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế 
phẩm vệ sinh

2023

7. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ 
sinh

4649(Chính)

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH ĐẾ VƯƠNG NAM
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: DE VUONG NAM COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: ĐẾ VƯƠNG NAM

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0385538035
Email: luungocnhu2020@gmail.com

Fax:
Website:
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8. Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong 
các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ nước hoa, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong 
các cửa hàng chuyên doanh, dụng cụ y tế, dược liệu; -Bán lẻ 
thực phẩm chức năng

4772

9. Cắt tóc, làm đầu, gội đầu
Chi tiết: - Cắt tóc, gội đầu, uốn, sấy, nhuộm tóc, duỗi thẳng, ép 
tóc và các dịch vụ làm tóc khác phục vụ cả nam và nữ; - Cắt, 
tỉa và cạo râu; - Massage mặt, làm móng chân, móng tay, trang 
điểm...
(Trừ các hoạt động chảy máu)

9631

10. Hoạt động y tế khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Hoạt động khám chữa bệnh của thầy thuốc, chữa bệnh 
các phương pháp vật lý trị liệu, xoa bóp y học, thuật châm cứu; 
- Khám chữa bệnh bằng y học cổ truyền, bắt mạch, kê đơn, bốc 
thuốc, xoa bóp châm cứu, day ấn huyệt 
(Chỉ hoạt động khi được các cơ quan có thẩm quyền cho 
phép).

8699

11. Sản xuất thuốc, hoá dược và dược liệu 2100

12. Hoạt động của các phòng khám đa khoa, chuyên khoa và nha 
khoa
Chi tiết: Phòng khám chuyên khoa; -Khám bệnh, chữa bệnh 
chuyên khoa bác sỹ gia đình; -Phòng khám tư vấn sức khỏe 
hoặc phòng tư vấn sức khỏe qua các phương tiện công nghệ 
thông tin, viễn thông ; -Hoạt động của phòng khám đa khoa
 (trừ lưu trú bệnh nhân)

8620

13. Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet
(Trừ hoạt động đấu giá tài sản)

4791

14. Bán lẻ hình thức khác chưa được phân vào đâu
(Trừ hoạt động đấu giá tài sản)

4799

15. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Bán buôn vật tư tiêu hao ngành y tế: khẩu trang, găng 
tay, kim bơm, bông băng, gạc.

4669

16. Sản xuất thiết bị, dụng cụ y tế, nha khoa, chỉnh hình và phục 
hồi chức năng
(không hoạt động tại trụ sở)

3250

17. Hoạt động của hệ thống cơ sở chỉnh hình, phục hồi chức năng
Chi tiết: Phục hồi chức năng (không lưu trú bệnh nhân)

8692

18. Hoạt động chăm sóc sức khoẻ người có công, người già và 
người khuyết tật không có khả năng tự chăm sóc
Chi tiết: - Hoạt động chăm sóc sức khoẻ người già; - Hoạt 
động chăm sóc sức khoẻ người tàn tật;(không lưu trú bệnh 
nhân)

8730
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1.000.000.000 VNĐ

19. Hoạt động của các cơ sở nuôi dưỡng, điều dưỡng
(Trừ hoạt động của các cơ sở nuôi dưỡng, điều dưỡng thương 
bệnh binh)
(không lưu trú bệnh nhân)

8710

20. Dịch vụ tắm hơi, massage và các dịch vụ tăng cường sức khoẻ 
tương tự (trừ hoạt động thể thao)
Chi tiết: Kinh doanh xoa bóp
(Theo quy định tại khoản 5 điều 3 Nghị định 96/2016/NĐ-CP.)
(chỉ hoạt động khi có đủ điều kiện kinh doanh theo quy định 
của pháp luật).

9610

21. Hoạt động dịch vụ phục vụ cá nhân khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Ngâm tắm theo bài thuốc, vật lý trị liệu theo chỉ định 
của thầy thuốc

9639

22. Bán buôn thực phẩm
Chi tiết: Kinh doanh thực phẩm chức năng; -Bán buôn thịt và 
các sản phẩm từ thịt; -Bán buôn thủy sản Bán buôn rau, quả; -
Bán buôn cà phê Bán buôn chè; -Bán buôn đường, sữa và các 
sản phẩm sữa, bánh kẹo và các sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, 
bột, tinh bột; -Bán buôn thực phẩm khác

4632

23. Bán buôn tổng hợp
(Trừ loại nhà nước cấm)

4690

24. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống
(Trừ loại nhà nước cấm)

4620

25. Bán buôn gạo, lúa mỳ, hạt ngũ cốc khác, bột mỳ 4631

26. Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào 
chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp

4711

27. Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp 4719

28. Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh 4721

29. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh 4722

6. Vốn điều lệ: 

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: 
Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú: 
Địa chỉ liên lạc: 

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: 

7. Thông tin về chủ sở hữu:
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

8. Người đại diện theo pháp luật:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       381917133
Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú: Ấp 9, Xã Khánh An, Huyện U Minh, Tỉnh Cà Mau, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Ấp 9, Xã Khánh An, Huyện U Minh, Tỉnh Cà Mau, Việt Nam

Họ và tên:   LƯU NGỌC NHƯ Nữ

02/02/1988 Kinh Việt Nam

07/12/2015 Công An Tỉnh Cà Mau

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:
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